Chương 2
QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ HÌNH THÀNH

NHỮNG NHÀ NƯỚC CỔ ĐẠI Ở VIỆT NAM

2.1. Quảng Bình trong không gian lịch sử - văn hóa Việt Thường 

Kết thúc thời kỳ tiền sử với những dấu ấn đậm nét và rực rỡ của chuỗi văn hóa đồ đá Hòa Bình - Bàu Tró, cộng đồng cư dân trên địa bàn Quảng Bình bắt đầu bước vào cuộc hành trình lịch sử dựng nước và giữ nước kéo dài hàng thiên niên kỉ. Những bước tiến văn hóa, xã hội mà chủ nhân tối cổ của vùng đất Quảng Bình đạt được trong thời kỳ phát triển từ thời kỳ đồ đá đến thời đại kim khí là cơ sở quan trọng để cộng đồng cư dân của Quảng Bình xưa bước ra khỏi thời kỳ nguyên thủy, trở thành chủ nhân của lịch sử vùng đất này. Đó là quảng thời gian kéo dài gần cả chục nghìn năm và cũng có thể lâu hơn, khả dĩ đẩy thời điểm khởi thuỷ của văn hoá - lịch sử Quảng Bình về trước những gì đã có trong tờ lịch một vạn năm hoặc hơn thế nữa
. Những thành tựu mà cộng đồng cư dân cổ trên vùng đất Quảng Bình xưa đạt được cũng là nền móng của cả một hệ thống văn hoá - lịch sử mà người Quảng Bình đã tiếp tục sáng tạo và trao truyền qua nhiều thế hệ sau này. 

Có sự khởi đầu sớm, đa dạng và đặc sắc như vậy vẫn chưa phải là tất cả. Trên dòng chảy thời gian của lịch sử, Quảng Bình cũng là địa bàn khởi thuỷ một giai đoạn và một không gian văn hoá sơ sử với tổ chức hành chính sơ khai Việt Thường Thị (越常氏) mà nhiều học giả, nhiều nhà khảo cứu địa lý học - lịch sử đã coi đó là một cộng đồng tiền nhà nước, có vị thế của một quốc gia cổ. Quốc gia này có địa bàn trung tâm là Nam Bắc dãy Hoành Sơn (trùng với địa giới Quảng Bình xưa) có niên đại phát triển sớm hơn, hoặc chí ít là song hành với giai đoạn sớm của quốc gia Văn Lang (文郎). Học giả Đào Duy Anh trong công trình “Đất nước Việt Nam qua các đời” đã khẳng định rằng Việt Thường Thị và Văn Lang là hai thực thể nhà nước độc lập với nhau cùng song song tồn tại, rằng “hai tên Việt Thường và Văn Lang là hai tên vốn có trong truyền thuyết”
. Bùi Dương Lịch (1758-1828) trong công trình khảo cứu địa lý học - lịch sử mang tên “Nghệ An ký”, thông qua việc viện dẫn từ rất nhiều thư tịch cũ trong đó có 3 bộ quan trọng là “Thuỷ kinh chú” (水经注), “Thông giám cương mục” (通鑑綱目) do Chu Hy và “Thông chú” (通注) do Trịnh Tiều đời Tống biên soạn đã cố gắng chứng minh Việt Thường Thị là một nước Việt cổ song hành trong khung niên đại với Âu Việt. Ông viết: “Sách “Tinh tú” chép về 5 ngôi sao của Đông Âu (Âu Việt) ở phía Nam, (trong đó) sao Dực là sao làm chủ các nước Đông Việt và Việt Thường”
. Học giả Đào Duy Anh dẫn thư tịch cổ, trong đó có bộ “Lĩnh Nam chích quái” cũng đã xác nhận “Việt Thường Thị: Tên nước xưa theo truyền thuyết”
. Như vậy, những bộ sử sớm nhất cũng đã xác nhận Việt Thường Thị không phải là bộ lạc hay liên minh bộ lạc mà thực sự là một cộng đồng xã hội có sự quản lý theo hình thức một nhà nước hay “tiền nhà nước”. Bằng chứng là Việt Thường Thị đã được ghi nhận có hoạt động bang giao với nhà nước Trung Hoa cổ đại để thực hiện việc cống tiến
.
Bùi Dương Lịch sau khi tham khảo nhiều sử sách Trung Hoa cổ, đã dành hẳn một phần trong bộ sách “Nghệ An ký” để khảo chú về địa danh Việt Thường Thị trong đó viện dẫn các hoạt động thông hiếu với nhà nước Trung Hoa cổ đại cùng thời. Bùi Dương Lịch viết: “Việt Thường Thị là vua đầu tiên của nước Việt ta. Sách “Thông giám cương mục” (通鑑綱目) chép rằng: “năm Mậu Thân thời Đường Nghiêu năm thứ 5 (2353 trước công nguyên) có Nam Di, Việt Thường Thị sợ đến chầu, hiến con rùa lớn”. Trong sách “Thông chí”, Trịnh Tiều chép rằng: “đời Đào Đường Nam Di có Việt Thường Thị qua nhiều lần thông dịch đến hiến một con rùa thần, rùa được nghìn tuổi rộng hơn ba thước, trên lưng có chữ khoa đầu, chép việc từ lúc khai thiên lập địa đến nay. Vua Nghiêu sai chép lấy, gọi là lịch rùa”
. Tác giả bộ sách “Nghệ An ký” còn dẫn thêm “Sử ký” (史記) để dẫn chứng cứ liệu của sử quan nổi tiếng Trung Hoa Tư Mã Thiên rằng, vào năm Tân Mão, Chu Thành Vương (周成王) năm thứ 6 (năm 1110 trước công nguyên), có sứ thần Việt Thường Thị đến chầu: “Đất Giao Chỉ phía Nam có Việt Thường Thị qua nhiều lần dịch đến hiến con chim trĩ trắng. Chu công nói rằng “Ở chỗ mà Đức Trạch (nhà vua) không tới thì người quân tử không nhận lễ ra mắt, ở chỗ mà lệnh không thi thố thì người quân tử không bắt người thần phục”. Lời phiên dịch rằng: “Các cụ già ở nước tôi bảo rằng trời không có gió dữ, mưa dầm và biển không nổi sóng đã ba năm nay, ý giả Trung Quốc có thánh nhân chăng nên đến chầu”
. Bộ “Đại Việt sử ký toàn thư” (大越史記全書) của Ngô Sĩ Liên hoàn tất vào năm Hồng Đức thứ 10 (1479) cũng ghi nhận: “Thời Thành vương nhà Chu lần đầu nước Việt ta sang thăm nhà Chu xưng là Việt Thường Thị, hiến chim trĩ trắng. Chu công nói “Chính lệnh không ban đến thì người quân tử không coi người ta là bề tôi của mình”
. Dẫn liệu trên đây cho thấy Việt Thường Thị là một quốc gia tối cổ hiện hữu trên vùng đất phía Nam trùng với lãnh địa Bắc miền Trung ngày nay và có thể Việt Thường Thị đã là quốc gia đầu tiên có địa hạt trung tâm là vùng đất miền Trung đất nước, bao gồm cả địa bàn Quảng Bình xưa. Các hình thức quan hệ bang giao với các nước láng giềng, trong đó sử sách ghi lại 2 lần trực tiếp thông hiếu với Trung Quốc cổ xưa đã đặt ra nhiều vấn đề. Theo Bùi Dương Lịch viện dẫn thì việc sứ thần Việt Thường Thị phải qua nhiều lần thông dịch mới làm được lễ hiến rùa vàng (lần 1) và chim trĩ trắng (lần 2) chứng tỏ Việt Thường Thị không còn là những bộ lạc như vùng trung du phía Bắc mà thực sự đã là một nhà nước độc lập nên mới thực hiện những hoạt động bang giao với các nước láng giềng, nhất là với một nước lớn là Trung Hoa
. Các hoạt động bang giao này diễn ra nhiều lần, thời gian khá xa nhau, cho thấy quốc gia cổ này tồn tại khá lâu dài và đạt đến một sự cường thịnh nhất định. Trong lần cử sứ thần sang cống tiến vào năm Mậu Thân thời Đường Nghiêu (唐堯) thứ 5 (2353 trước công nguyên), vật tiến cống là con rùa nghìn năm tuổi, trên lưng “có chữ khoa đầu chép sự tích từ khai thiên lập địa đến nay”,chứng tỏ quốc gia Việt Thường đã sử dụng chữ viết trong quan hệ bang giao. Điều đó cho thấy ngay từ khi xuất hiện quốc gia cổ này, có thể đã xuất hiện chữ viết. Xét về mặt thời gian thì sự xuất hiện và sử dụng chữ viết riêng của cộng đồng Việt Thường Thị thì đó cũng là hiện tượng cho thấy có sự tương đồng trong trình độ phát triển văn hóa, trong đó có chữ viết giữa Việt Thường với các quốc gia tối cổ của Trung Quốc, ít nhất là từ thời Đường Nghiêu. Chữ viết ấy vì sao không còn được kế thừa trong các triều đại về sau còn là một bí ẩn của lịch sử, trong đó có thể có nguyên nhân từ sự thôn tín và âm mưu Hán hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Trong giai đoạn Việt Thường Thị, cộng đồng cư dân các địa phương  trong khu vực Bắc miền Trung cùng có trình độ phát triển tương đồng. Về mặt xã hội, cộng đồng dân cư ở đây đã hình thành những khu vực dân cư theo kiểu họ tộc và làng xóm, quản lý theo hình thức tự quản có sự điều hành của hệ thống chính quyền sơ khai. Thiết chế quan lại trong thời kỳ này chưa thật rõ ràng nên các hoạt động của cộng đồng vừa bị chi phối bởi quyền lực tự quản làng xã, vừa bị chi phối bởi sự điều hành của hệ thống đại diện quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Về trình độ phát triển của Việt Thường Thị, Bùi Dương Lịch đã khằng định trong lời bình phẩm về Việt Thường Thị rằng “Trời sinh vua thánh cùng ngang đời với Nghiêu đến Chu công, rùa tần nhả búa, gió hòa, mưa thuận, nếu không phải từ đức (của vua ta) thấm trên xuống dưới thì sao được thế? Thế mà vẫn khiêm tốn nhường tiếng tốt cho Nghiêu, Chu, không một ý gì tự mãn, là để giữ gìn an ninh, bảo vệ ngôi lâu dài, mở đầu cho nước Việt ta. Kinh thi nói rằng “Đế tác bang tác đối, kỳ tư chi vị dã” (nghĩa là vua dựng nước, giữ nước là đúng như vậy). Làm gì phải mượn tiếng con cháu thánh nhân Trung Quốc làm trọng”
.      

“Đại Việt sử lược” (大越史略) cuốn sử xưa nhất của ta, trong phần “Diên cách thời quốc sơ” của sách này, tác giả có viết “Đến đời Thành Vương nhà Chu (1063- 1026 trước công nguyên), Việt Thường Thị đem dâng chim bạch trĩ”. Tư liệu này lần nữa củng cố chứng cứ về sự tồn tại của một quốc gia cổ Việt Thường có vị thế trong khu vực phương Nam (địa bàn Bách Việt) mà cộng đồng cư dân Quảng Bình khi bước vào ngưỡng cửa của văn minh Nhà nước đã là thần dân của quốc gia này.(
)
Sử gia Tư Mã Thiên trong bộ “Sử ký” (史記) nổi tiếng, được viết từ năm 109 trước công nguyên đến 91 trước công nguyên cũng đã khẳng định rằng: “Việt Thường hưởng nước có hàng ngàn năm, hàng trăm bậc hiền thánh truyền cho nhau xem tinh thần thuận hòa, chung đúc mà điềm lành tự ứng, vua sáng, tôi hiền, phong tục thuần, dân sự yên, đến nay còn có thể tưởng thấy”
.
Đây có thể là giai đoạn chuyển hóa quan trọng từ cuộc sống độc lập theo tổ chức bộ lạc hoặc tổ chức liên bộ lạc, lấy dòng họ, huyết thống làm chính đến thời kỳ cộng đồng làng xã trong hệ thống nhà nước Việt Thường sơ khai. 

Sau khi khẳng định sự tồn tại của Việt Thường Thị như một nhà nước đầu tiên, sách “Đại Việt sử lược” chép tiếp về thời kỳ Hùng Vương (雄王): “Vào đời Trang vương nhà Chu (696-682 trước công nguyên), có người ở bộ Gia Ninh dùng thuật lạ áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang”
. Như vậy, tác giả của cuốn sách đã mặc nhiên công nhận có một thời kỳ Việt Thường Thị vốn đã là một thời kỳ tiền nhà nước, trong đó có vùng đất Quảng Bình một thời phát triển trong thịnh vượng và an bình để rồi sau đó rơi vào loạn lạc. Theo Lê Văn Hòe khẳng định trong “Việt sử” (越史) thì vùng đất Việt Thường “ở vào địa phương tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (Trung Việt ngày nay)”
. 

Việt Thường Thị tan rã, một phần phía Bắc Việt Thường Thị được sát nhập vào quốc gia hùng mạnh đang mở rộng cương vực, phát triển thanh thế là quốc gia Văn Lang, một phần phía Nam sau đó cũng dần trở thành vùng biên viễn của một quốc gia trẻ đang mở rộng thanh thế ở phía Nam: quốc gia Lâm Ấp
. 

2.2. Quảng Bình trong buổi đầu dựng nước - thời kỳ nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
Trong khi các các tiểu quốc phía Nam đang bước vào giai đoạn nhà nước sơ khai thì ở phía Bắc các bộ lạc đã thoát ra khỏi chế độ nguyên thủy, từ miền rừng núi phía Tây và Đông Bắc lan tỏa xuống trung du và đồng bằng, hình thành các liên minh bộ lạc, tiến đến một nhà nước của cộng đồng các tộc người. Sách “Thủy kinh chú” chép rằng “phía Nam đất Chu Ngô (朱吾) có người Văn Lang. Họ sống giữa đồng không có nhà cửa, dựng cây mà ngủ, ăn cá sống, thịt sống, làm nghề lấy trầm hương trao đổi với người như dân thời Thượng hoàng vậy”
. Như vậy, chủ nhân của Văn Lang (文郎) cũng chính là chủ nhân của nền Văn hóa Hòa Bình từ miền núi tiến xuống trung du. Mặc dù khi tiến về miền trung du, người Hòa Bình ở phía Bắc vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ được những thói quen về sinh hoạt như khi ở trong rừng núi nhưng cuộc sống quần cư đã dần dần tập hợp họ lại thành cộng đồng để đủ sức mạnh khai thác tài nguyên vùng trung du và đồng bằng phục vụ cho kinh tế sản xuất mà nghề chủ yếu bấy giờ là lúa nước. Đồng thời, khi ổn định quần cư ở vùng trung du và đồng bằng thì cũng xuất hiện yêu cầu liên kết cộng đồng để quản lý nền kinh tế sản xuất và chống sự xâm hại từ bên ngoài. Quá trình đó gắn liền với cuộc thiên di đi đến định cư quanh lưu vực các con sông lớn ở miền Bắc. Lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã chính là  những nơi có sức hấp dẫn, thu hút các cộng đồng chủ nhân Văn hóa Hòa Bình để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn hậu kỳ đồ đá mới, sơ kỳ thời đại kim khí. Văn hóa Đông Sơn chính là sản phẩm đặc trưng của người Việt trong buổi bình minh lịch sử khi từ cộng đồng nguyên thủy bước sang thời kỳ văn minh Nhà nước với sự ra đời của nhà nước Văn Lang.

Xu hướng chung của giới sử học cho rằng thời kỳ các vua Hùng đã trải qua 4 giai đoạn phát triển nối tiếp nhau tương ứng với 4 giai đoạn của văn hóa khảo cổ là Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn. Đó là quá trình phát triển lâu dài của người Việt cổ từ cộng đồng bộ lạc tiến đến một nhà nước tối cổ. Dòng chảy lịch sử được xác lập qua các di vật để lại trong 4 giai đoạn này thể hiện sự kế tiếp của sự lan tỏa cộng động dân cư trên một vùng rộng lớn của Bắc Bộ và một phần Bắc Trung Bộ. Đây là thời kỳ diễn ra sự tiến bộ không ngừng của kỹ thuật chế tác công cụ sản xuất và vật dụng sinh hoạt, tiêu biểu là đồ đồng và đồ gốm; sự phát triển của kinh tế sản xuất, trong đó chủ yếu là nghề trồng lúa nước và cuối cùng là những tiến triển về mặt tổ chức cộng đồng để đối phó với thiên nhiên, đối phó với nạn xâm lấn, để tăng cường khả năng khai phá nguồn tiềm năng thiên nhiên và cuối cùng là những tiến triển trong quản lý xã hội. Với việc phát hiện ra kim loại đồng, nghề luyện kim bắt đầu phát triển đã tạo ra được khối lượng đáng kể các công cụ sản xuất và sinh hoạt bằng đồng đã được phát hiện trong các tầng “Văn hóa Đông Sơn” như lưỡi rìu, lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi xẻng, lưỡi liềm... và một số đồ dùng trong sinh hoạt. Những công cụ đồng đã chiếm ưu thế và thay thế dần công cụ bằng đá. Việc chế ra lưỡi cày cùng với di cốt trâu bò tìm thấy trong các di chỉ Văn hóa Đông Sơn và hình trâu bò khắc họa trên các di vật bằng đồng, những công cụ gặt hái, dấu tích lúa gạo, cho thấy một nền nông nghiệp sử dụng cày ra đời, đã đẩy trình độ canh tác phát triển lên một bước mới, tạo bước chuyển biến có tính quyết định giữa nền kinh tế chiếm đoạt tự nhiên chuyển sang nền kinh tế sản xuất nông nghiệp. Đó cũng là nền tảng sản sinh ra làng xã thời kỳ cổ đại.
Sự phát triển nền nông nghiệp lúa nước ở vùng châu thổ sông Hồng và các thung lũng đã nảy sinh nhu cầu bức thiết trong việc khai khẩn đất đai, làm thủy lợi, mở rộng diện tích canh tác. Sách “Thủy kinh chú” (được dẫn lại trong “Giao châu ngoại vực ký”(交州外域記) và sách “An Nam chí lược” (安南志略) của Lê Trắc) cũng đã ghi nhận tài liệu cho thấy cư dân bấy giờ đã biết sử dụng biện pháp “tưới tiêu theo nước thủy triều lên xuống”
. Ngoài trồng lúa, cư dân Đông Sơn còn biết làm vườn, trồng rau, củ, cây ăn quả để tăng nguồn lương thực thực phẩm cho đời sống hàng ngày và có thêm nguồn dự trữ cho những mùa vụ thất thường hoặc những lúc thời tiết xấu không thuận lợi cho sản xuất và cũng không thể vào rừng chiếm đoạt sản phẩm tự nhiên như trước. Một số nghề thủ công đã hình thành và bắt đầu được chuyên môn hóa như nghề đúc kim khí (đồ đồng và đồ sắt), nghề làm gốm, làm mộc, đan lát mây tre, dệt vải, đóng thuyền, đan lưới...

Sự tiến triển về công cụ sản xuất và sự ra đời của nhiều loại ngành nghề đã thúc đẩy nền kinh tế thời kỳ Đông Sơn phát triển, tạo điều kiện mở mang giao lưu, trao đổi với các cộng đồng dân cư trong khu vực. Sự hiện diện của một số khuôn đúc trống đồng, thạp đồng, qua đồng và đồ dùng bằng đồng đã chứng minh các di vật này được sản xuất trong khu vực Văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam nhưng lại được tìm thấy ở Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia cho thấy giao lưu buôn bán ra bên ngoài đã bắt đầu phát triển. 

Quá trình phát triển về trình độ sản xuất đã kéo theo sự xuất hiện phân công lao động xã hội và sự phân hóa xã hội ngày càng mạnh mẽ hơn. Chế độ tư hữu tài sản ra đời đã làm cho các hình thức sở hữu công xã bị tan rã dần, đồng thời cũng diễn ra quá trình phân biệt giàu nghèo và phân biệt đẳng cấp trong từng nhóm cộng đồng. Tài liệu khai quật các ngôi mộ cổ có niên đại Đông Sơn phản ánh sự phân tầng giàu nghèo một cách khá rõ nét
. Những biến chuyển về kinh tế - xã hội của cộng đồng cư dân cổ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam diễn ra trong một quá trình dài, từ giai đoạn Văn hóa Phùng Nguyên, đến Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn, nhưng phải đến thời kỳ Đông Sơn, sự tiến triển của trình độ sản xuất, sự phân hóa thành phần xã hội mới bắt đầu diễn ra mạnh mẽ nhất. Đây cũng chính là thời kỳ nảy sinh những nhu cầu cấp bách về quản lý và thống nhất các cộng đồng cư dân cổ để phục vụ cho nhiệm vụ tổ chức sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra, huy động nhân lực cho công việc thủy lợi, đê điều và đối phó với sự xâm lấn của lân bang. 

Đó chính là những thành tố để nhà nước Văn Lang ra đời với tư cách là một nhà nước chính thức của người Việt có niên đại tương đồng với giai đoạn ra đời và phát triển của “Văn hóa Đông Sơn”. Như vậy, với người Việt trên địa bàn miền Bắc có sự hiện diện của “Văn hóa Đông Sơn” thì Văn Lang (文郎) là nhà nước đầu tiên trong lịch sử.
Nhà nước Văn Lang được thành lập trên cơ sở thống nhất các bộ lạc Lạc Việt. Do nhu cầu trị thuỷ, phát triển kinh tế - xã hội và chống ngoại xâm, trong các bộ lạc Lạc Việt có bộ lạc Văn Lang hùng mạnh hơn cả và thủ lĩnh Văn Lang đã đóng vai trò lịch sử đứng ra thống nhất các bộ lạc Lạc Việt (雒越) thành lập nhà nước Văn Lang. Sử cũ gọi người đứng đầu nhà nước Văn Lang là Hùng Vương (雄王 - vua Hùng) và các đời vua của nhà nước Văn Lang kế tục đều được mang danh hiệu đó. Lãnh thổ của những cư dân Lạc Việt của nhà nước Văn Lang là miền Bắc Việt Nam. Theo sử cũ và truyền thuyết, “bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sinh sống chủ yếu ở miền trung du và châu thổ. Hàng chục bộ lạc Âu Việt sinh sống chủ yếu ở tại miền Việt Bắc. Ở nhiều nơi, người Âu Việt và Lạc Việt sống xen kẽ với nhau và sống cạnh những thành phần dân cư khác”
. Trên lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam ngày nay, bên cạnh bộ tộc Lạc Việt của nhà nước Văn Lang còn có bộ tộc Âu Việt cùng chung sống. Nước Văn Lang vào cuối thế kỉ thứ III trước công nguyên đã có sự tiến triển về kinh tế, dân số đông hơn, lãnh thổ được mở rộng. 

Thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nhà nước Văn Lang cũng là thời kỳ phong kiến ở phương Bắc có những bước phát triển mới. Thời Chiến quốc (481-221 trước công nguyên) kết thúc, nhà Tần đã thống nhất được toàn Trung Quốc. Tần Doanh Chính (秦赵政) lên ngôi hoàng đế (Tần Thuỷ Hoàng - 秦始皇), với tư tưởng “bình thiên hạ” chủ nghĩa bành trướng phát triển, nhà Tần âm mưu mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược xuống phía Nam.

Trước tình hình đó, sự tồn tại riêng lẻ của một bộ tộc không đủ sức đối phó với nạn ngoại xâm. Trên cơ sở nền tảng kinh tế đã phát triển và do nhu cầu chống xâm lược, sự hợp nhất giữa những bộ tộc gần nhau về địa vực, dòng máu, về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá là một nhu cầu tất yếu của lịch sử. Đó là cơ sở của sự hợp nhất giữa hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt dẫn đến sự ra đời của nhà nước Âu Lạc (甌雒)
. Vào cuối thế kỉ III trước công nguyên, nhân việc suy yếu của triều đại Hùng Vương cuối cùng, Thục Phán (蜀泮), một thủ lĩnh của Âu Việt ở miền núi đã tiến đánh kinh đô Văn Lang (miền Lâm Thao, Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phú) dựng nên nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương (安陽王) và dời đô về Cổ Loa. Nước Âu Lạc ra đời là sự kế tục và phát triển cao hơn của quốc gia Việt Nam đầu tiên là nước Văn Lang, trên cơ sở ý thức dân tộc đã phát triển ở tầm cao mới. Hai thành phần dân tộc Lạc Việt (雒越) và Âu Việt (甌越) được thống nhất, hai lãnh thổ của người Âu Việt ở miền núi và Lạc Việt ở miền xuôi được hợp nhất. Sự thống nhất đó làm cho Âu Lạc mạnh hơn.

Kinh tế, văn hoá của nhà nước Âu Lạc tiếp tục phát triển trên cơ sở những thành quả của hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt và của nền văn hoá Văn Lang. Nông nghiệp được phát triển trên miền châu thổ Bắc Bộ phì nhiêu, trù phú. Thủ công nghiệp có bước phát triển trên cơ sở đồ đồng Đông Sơn. Cùng với kỹ thuật đồng thau phát triển người Âu Lạc đã bắt đầu có kỹ thuật rèn sắt. Ngoài nghề luyện kim, nghề gốm, nghề dệt, nghề mộc phát triển, người Âu Lạc đã có thêm nghề làm gạch, ngói. Việc giao lưu kinh tế phát triển mạnh theo các đường sông và đường biển. Đời sống văn hoá của cư dân Âu lạc đã có bước phát triển mới. Trên cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, kỹ thuật quốc phòng của người Âu lạc đã có bước phát triển nhảy vọt với các loại vũ khí, điển hình là loại vũ khí được thần thánh hoá trong truyền thuyết “nỏ thần”. Nhà nước Âu Lạc đã cho xây dựng kinh đô thành Cổ Loa và tăng cường quân đội thường trực chuẩn bị đối phó với các cuộc xâm lược từ phương Bắc.

 Căn cứ vào các di tích khảo cổ học thuộc “Văn hóa Đông Sơn” đã phát hiện thì địa bàn cư trú của người Việt thuộc nhà nước Văn Lang - Âu Lạc “tương ứng với vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”
. Những dấu tích Văn hóa Đông Sơn phát hiện được ở vùng đất Quảng Bình xưa cho thấy phạm vi nhà nước Văn Lang - Âu Lạc trong không gian “Văn hóa Đông Sơn” không chỉ lan tỏa vào vùng đồng bằng, khu vực hai bên bờ sông Gianh như Quảng Lưu, Thanh Trạch, Long Đại... mà còn tiến sâu về phía “địa bàn trước núi”
 như Khương Hà, Cổ Giang, Xóm Thâm...

Về mặt chính quyền nhà nước và tổ chức tự quản cộng đồng, thư tịch cổ và dấu vết trong các di chỉ khảo cổ phát hiện trên đất Quảng Bình chứng tỏ vùng đất này là một phần lãnh thổ của Văn Lang trong thời đại Hùng Vương.
Qua nghiên cứu các di chỉ khảo cổ học tại Quảng Bình, học giả Đào Duy Anh đã chứng minh rằng, về không gian văn hóa: “điểm cực nam phát hiện được các di tích văn hoá đồ đồng Lạc Việt là miền Cương Hà trên lưu vực sông Gianh"
. Ông cho biết trong thời gian làm việc tại Quảng Bình trước năm 1945, ông cũng “thu lượm được đồ đồng Lạc Việt trên sông Nhật Lệ”
.

Chính vì thế “phạm vi phân bố của văn hoá đồ đồng ở miền Bắc Việt Nam, xét đại thể, chính là tương đương với khu vực của nước Văn Lang”
. Khi nhà nước Văn Lang rồi tiếp đó là Âu Lạc vươn quyền lực đến địa bàn hai bên dãy Hoành Sơn thì các cộng đồng làng xã vốn đã có từ thời kỳ Việt Thường tiếp tục được phát triển trong thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc. Tuy nhiên, do đặc điểm dân cư và quan trọng là đặc điểm về hoạt động sản xuất, đời sống và vị thế địa lý của địa bàn mà hình thái tổ chức cộng đồng và chính quyền sơ khai của địa phương trong khu vực cư dân cổ Quảng Bình không phải lúc nào cũng hoàn toàn đồng nhất với khu vực phía Bắc.

Trở lại với tính chất và đặc điểm kinh tế, trong sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, do có nhiều sông suối chảy cắt ngang địa hình, lưu tốc dòng chảy chậm, nhiều ao hồ, diện tích mặt nước lớn nên cư dân cổ Quảng Bình không có nhu cầu cấp bách trong việc xây dựng những công trình thủy lợi lớn. Phần lớn địa bàn sản xuất nông nghiệp nằm trong lưu vực các con sông và khu vực đồng bằng phong phú nguồn nước. Họ dựa vào nguồn nước hơn là cải tạo nguồn nước. Vì vậy nhu cầu tập trung đông người để chế ngự thiên nhiên và làm thủy lợi không đặt ra đối với cư dân cổ Quảng Bình trong giai đoạn này. Chính điều này làm cho một phần cư dân cổ Quảng Bình vẫn còn phân tán theo nhóm nhỏ để tiếp tục kinh tế chiếm đoạt tự nhiên, trong khi các nhóm khác phát triển mạnh kinh tế sản xuất. Đó là nguyên nhân khiến cho cộng đồng này chia tách dần thành 2 bộ phận. Bộ phận tiếp tục sống ở trong núi và trước núi vẫn lấy kinh tế săn bắn hái lượm (kinh tế chiếm đoạt) làm chính nên sự liên kết cộng đồng giữa những cư dân này chủ yếu vẫn theo dòng tộc và những nhóm nhỏ liên tộc. Đó là những bộ lạc vốn có từ tiền sử, kéo dài đến sơ sử và tiếp tục tồn tại ngay cả khi các vùng miền kế cận đã bước vào văn minh Nhà nước. Thậm chí, hàng nghìn năm sau, hình thức này vẫn được duy trì
.
Bộ phận tiến về đồng bằng có nhiều cơ hội hơn để mở rộng giao tiếp với các cộng đồng lân bang. Chính đây là cánh cửa để quốc gia Văn Lang mở rộng phạm vi quyền lực xuống khu vực hai bên dãy Hoành Sơn. Tuy nhiên, sự mở rộng phạm vi quyền lực này thường xuyên biến động và đôi khi chỉ là trên danh nghĩa. Trong khi theo chứng minh của học giả Đào Duy Anh thì ranh giới phía Nam của Văn Lang kéo vào tận sông Gianh, thậm chí có dấu vết ngay cả trên sông Nhật Lệ
 thì cũng chính học giả này đã dẫn các thư tịch cổ như “Thiên hạ quận quốc lợi bệnh thư”
 và “Việt giang lưu vực nhân dân sử”
 để khẳng định rằng nước Âu Lạc là nhà nước “bắt đầu được xây dựng với hai thành phần chủng tộc là Âu và Lạc sinh tụ trên cả dải đất miền Bắc nước Việt Nam từ Hoành Sơn cho đến miền Nam tỉnh Quảng Tây”
. Như vậy, rõ ràng ranh giới phía Nam của cả hai quốc gia Văn lang và Âu Lạc là hết sức biến động (khi thì chỉ đến Hoành Sơn, khi thì vào sông Gianh và còn dấu vết văn hóa thì có khi tới tận sông Nhật Lệ). Sự biến động này cho thấy đây vừa là vùng xa xôi, hiểm trở mà quy mô và tiềm lực của các quốc gia tối cổ chưa đủ khả năng vươn tới để kiểm soát, một mặt đây là vùng biên viễn của cả hai phía Bắc - Nam luôn luôn bị tranh chấp nên thường xuyên biến động là điều hiển nhiên. 

 Trong khi đó, cũng chính tại khu vực này đã phát hiện trong lớp văn hóa tiền Đông Sơn và Đông Sơn những dấu ấn của “Văn hóa Sa Huỳnh”. Những di vật tìm được tại các di chỉ Bàu Tró như bôn đá hình răng trâu, những đồ gốm tô màu đỏ hoặc màu đen ánh chì được các nhà khảo cổ học cho là cội nguồn của văn hóa Sa Huỳnh
. Sau khi phát hiện và khai quật di chỉ Bàu Tró lần II, Trường Đại học Tổng hợp Huế đã phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Viện Khảo cổ học nghiên cứu một loạt di chỉ có cùng niên đại Đông Sơn và phát hiện hàng loạt di vật có đặc trưng “Văn hóa Sa Huỳnh” tại các di chỉ Ba Đồn I, Cồn Nền, Ba Đồn II, Khương Hà, Cổ Giang... với những di vật như cuốc đá đốc hẹp, vai xuôi, loại khuyên tai hình con đỉa bằng đất nung, các loại con lăn in hoa bằng đất nung, một số bình, nồi gốm có dáng gãy vai hoặc đáy, cốc có chân đế cao, hoa văn trang trí bằng cách tô màu đỏ hoặc màu ánh chì, hoa văn thừng biến thể, hoa văn in mép sò, những vòng tay, mặt nhẫn, hạt chuổi bằng đá ngọc, khuyên tai 3 mấu (ba đầu thú),... Kết quả này cho thấy với vị trí thuận lợi về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên mà ngay từ thời tiền sử và sơ sử “cư dân cổ Quảng Bình đã có nhiều mối quan hệ văn hóa với các cộng đồng dân cư trong vùng, kể cả phía Bắc lẫn phía Nam. Đến sơ kỳ thời đại đồ sắt, những mối quan hệ đó càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Nơi đây là địa bàn phân bố của “Văn hóa Đông Sơn” nhưng vẫn bảo lưu được những di vật biểu hiện về mối quan hệ giao lưu với “Văn hóa Sa Huỳnh”
. Như vậy, đã có sự giao thoa văn hóa giữa văn hóa bản địa của nhóm người từ vùng rừng núi phía Tây Bắc Quảng Bình xuống với nhóm người từ lãnh thổ Văn Lang - Âu Lạc phía Bắc tràn vào và cả những yếu tố Văn hóa Sa Huỳnh của chủ nhân vùng đất từ phía Nam tràn ra.

Sự hội tụ của cả ba dòng văn hóa (bản địa, phía Bắc tràn vào và phía Nam tràn ra) đã làm cho không gian lịch sử văn hóa nơi đây khá đa dạng và phong phú.

Trên đất Quảng Bình, cư dân Văn Lang - Âu Lạc đã biết kế thừa, phát huy những thành tựu của “Văn hoá Hòa Bình”, “Văn hóa Bàu Tró” và những thành tựu của “Văn hóa Sa Huỳnh” của các thời kỳ trước để bước vào thời kỳ đồng thau phát triển. Sau thời kỳ đồ đá mới, giai đoạn sơ kỳ kim khí với những dấu tích khảo cổ học ở Khương Hà, Cổ Giang, Quảng Lưu, Long Đại, Thanh Trạch chứng tỏ sự kế tiếp của các thời kỳ văn hoá khá rõ nét. 

Về mặt kinh tế, trong thời kỳ tồn tại của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, cư dân cổ trên địa bàn Quảng Bình vẫn tiếp tục sống chủ yếu nhờ vào trồng trọt đặc biệt là nghề trồng lúa nước. Cùng với nghề trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm và chăn nuôi, thủ công nghiệp cũng hình thành và phát triển, đặc biệt là nghề luyện kim đồng thau. Gắn với việc hình thành nhà nước Văn Lang là thời đại đồng thau Đông Sơn. Đồ đồng Đông Sơn phong phú về thể loại và chủng loại, bao gồm công cụ, vũ khí, đồ trang sức, dụng cụ gia đình với nhiều hoa văn trang trí độc đáo.

Trong các di chỉ đồ đồng Đông Sơn ở Quảng Bình tìm thấy trống đồng Trung Thuần, trống đồng Phù Lưu, nhiều loại mũi tên đồng, rìu đồng, lưỡi giáo, cán dao găm, thố đồng, đồ trang sức bằng đồng ở nhiều di chỉ khảo cổ học khác nhau như dấu tích đồ đồng phát hiện tại di chỉ Cồn Nền, mũi lao, giáo đồng ở Phủ Lưu (Quảng Trạch), rìu lưỡi xéo ở Lệ Kỳ (Quảng Ninh) đã cho thấy trình độ phát triển cao của nghệ thuật và kỹ thuật đúc đồng của cư dân Văn Lang ở Quảng Bình. Trống đồng Phù Lưu (Quảng Trạch) và trống đồng Trung Thuần là loại trống đồng được đúc bằng những chiếc khuôn kín hai hay nhiều mang, một kỹ thuật đặc trưng của trống đồng Đông Sơn. Đặc biệt, khuôn đúc rìu đồng lưỡi lệch (lưới xéo) tìm thấy ở Hoá Hợp (Tuyên Hoá) có hai mang làm bằng đá sa thạch với kỹ thuật tinh xảo, chứng tỏ những dụng cụ, vũ khí đồ đồng Đông Sơn của Quảng Bình đã được đúc tại chổ. Công việc luyện kim và đúc đồng đòi hỏi phải có trình độ tổ chức và kỹ thuật cao, phân công lao động được chuyên môn hóa nhất là đối với những hiện vật phức tạp như trống đồng Phù Lưu, thố đồng Thanh Trạch. Cùng với sự ra đời của việc luyện kim và đúc đồng nghề này đã trở thành một nghề sản xuất độc lập, tách khỏi nông nghiệp. Do nhu cầu cuộc sống đòi hỏi và dưới tác động trực tiếp của nghề luyện kim, đúc đồng, các nghề thủ công khác như làm đồ gốm, đồ gỗ, đan lát, dệt vải, làm đồ trang sức đều có sự phát triển so với giai đoạn trước. Đặc biệt, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ở địa bàn Quảng Bình vào thời kỳ này nhiều loại hạt chuỗi vòng tay bằng đá bên cạnh vòng tay, vòng nhẫn làm bằng đồng; nhiều đồ trang sức làm bằng thuỷ tinh như các loại vòng tay, hạt chuỗi và khuyên tai có mấu được phát hiện nhiều ở nhiều địa điểm Văn hoá Đông Sơn ở Quảng Bình. Điều đó cho thấy cư dân cổ ở Quảng Bình đã bắt đầu quan tâm đến các đồ trang sức vì mục đích tâm linh hoặc để phân biệt các vị thứ trong xã hội, cũng có thể đồ trang sức đã được chế tác để phục vụ cho nhu cầu trang điểm bản thân, tạo sự hấp dẫn trước cộng đồng.
Nhờ có kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, đời sống vật chất của các cư dân Văn Lang trên đất Quảng Bình xưa được cải thiện, theo đó, đời sống tinh thần của cư dân phong phú hơn. Với các loại trang sức phong phú về thể loại, chất liệu, chứng tỏ cư dân ở đây đã chú ý đến cuộc sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ. Những hoa văn, hình ảnh trên bình gốm, rìu đồng, thố đồng Bàu Khê, trống đồng Phù Lưu đã phản ảnh tư duy, khả năng thẩm mỹ, trình độ hội hoạ và điêu khắc của người dân ở đây không thua kém cư dân Văn Lang, Âu Lạc ở các địa bàn khác.

Sự phát triển về mặt kinh tế và đời sống đã thúc đẩy những biến chuyển về mặt xã hội. Tình trạng mật tập các di vật khảo cổ trong một di chỉ hoặc trong một vùng di chỉ quanh các thung lũng, triền sông như Khương Hà, Cổ Giang, Long Đại. Đặc biệt, sự tập trung các di chỉ mang dấu vết lao động và sinh hoạt của người Quảng Bình xưa quanh các cửa sông như sông Roòn, Gianh, Nhật Lệ, nhất là quanh các hồ, bàu như Bàu Khê, Bàu Tró, Bàu Sen... là bằng chứng về việc hình thành sự quần tụ cộng đồng, cơ sở để hình thành làng xã vào cuối thời đại Đông Sơn. Đời sống tinh thần còn phản ánh trên những hình ảnh sinh hoạt văn hoá, sinh hoạt chung của tập thể cộng đồng. Các phong tục tập quán như tục ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình được lưu giữ trong một thời gian dài ở cư dân Quảng Bình, chứng tỏ cư dân ở đây cũng như nhiều nơi khác của nước Văn Lang - Âu Lạc có chung một bản sắc văn hoá truyền thống của thời đại. Việc phát hiện trống đồng Phù Lưu và nghiên cứu những hình ảnh  mô tả hình con cóc, hình chim, hình thuyền... được đúc trên mặt và phần thân trống Phù Lưu cho thấy kỹ thuật đúc đồng đã đạt đến trình độ tinh xảo. Những nội dung chuyển tải về đời sống sinh hoạt qua các hình tượng chim thú và phương tiện sinh hoạt, lao động phản ánh trình độ phát triển của cư dân cổ Quảng Bình khá tương đồng với những trung tân Văn hóa Đông Sơn ở phía Bắc. 

Tuy vậy, do điều kiện địa lý đặc thù, nên cư dân Văn Lang - Âu Lạc trên đất Quảng Bình có những sắc thái riêng biệt. Trước hết đó là quá trình di dân theo từng nhóm cộng đồng từ rừng tiến ra địa bàn ven biển nhưng vẫn lưu giữ những sắc thái kinh tế chiếm đoạt. Địa hình Quảng Bình rất hẹp về chiều ngang nên dù tiến ra đến các cửa sông, các hồ, bàu ven biển nhưng trong thời kỳ này rừng tiến rất gần với biển, nhiều nơi rừng ăn ra tận biển, do đó họ sống gần biển nhưng vẫn không xa rừng. Do vậy, trong đời sống, lao động và sinh hoạt, người Quảng Bình cổ vẫn mang nặng cả dấu ấn kinh tế chiếm đoạt của tự nhiên (săn bắn, hái lượm) và kinh tế sản xuất (trồng trọt cây lương thực, rau củ quả, nghề thủ công và nghề đánh bắt thủy sản). Xu thế chung của cư dân Văn Lang - Âu Lạc ở địa bàn phía Bắc là kinh tế sản xuất tách dần ra khỏi kinh tế chiếm đoạt, phân công lao động xã hội vì thế càng ngày càng rõ ràng hơn, khả năng hội nhập văn hóa lân bang và văn hóa khu vực thuận lợi hơn. Trong khi đó, do địa bàn rừng, gò đồi, đồng bằng và biển kề cận và đan xen nhau nên cư dân cổ ở Quảng Bình lưu giữ khá lâu những tập quán chiếm đoạt của tự nhiên, khiến các cộng đồng này bị rơi vào tình trạng chia lẻ để thuận tiện cho việc khai thác tài nguyên theo nhóm nhỏ. Cũng vì thế, trong cộng đồng cư dân cổ Quảng Bình hai hình thái kinh tế chiếm đoạt và kinh tế sản xuất duy trì song song trong thời gian khá lâu dài.

Điểm khác biệt thứ hai giữa địa bàn Văn Lang - Âu Lạc trên đất Quảng Bình với văn hóa Văn Lang - Âu Lạc ở ngay tại cái nôi của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở khu vực phía Bắc chính là những dấu hiệu giao thoa văn hóa giữa Đông Sơn và Sa Huỳnh trên đất Quảng Bình. Chính dấu hiệu này vừa khẳng định các mối quan hệ hai miền diễn ra trên vùng đất giao thoa Bắc - Nam, vừa phản ánh sự hiện diện của giai đoạn tiền Champa của vùng đất Quảng Bình. Đây là dấu ấn cực kỳ quan trọng cho thấy sự hiện diện của Champa trong những giai đoạn về sau cũng chính là sự tiếp nối tiền đề Văn hóa Sa Huỳnh đã có nền móng trong giao thoa văn hóa thời kỳ sơ sử. Như vậy, sự đứng chân của người Chăm trên vùng đất Nam Hoành Sơn là sự nối tiếp cả một quá trình đan xen văn hóa Chăm - Việt có từ trong quá khứ tiền sử và sơ sử. 

Về mặt cơ cấu hệ thống tổ chức quản lý lãnh thổ, qua thư tịch cổ đã cho thấy ngay từ khi nhà nước Văn Lang ra đời, nhà nước Văn Lang đã tổ chức hệ thống hành chính thành 15 bộ, trong đó Việt Thường là bộ thứ 5 trong số 15 bộ này. Tuy nhiên, không phải tất cả địa bàn Việt Thường Thị xưa đều nằm trong bộ Việt Thường của nhà nước Văn Lang. Về vấn đề này, Bùi Dương Lịch trong “Nghệ An ký”, phần khảo về Việt Thường Thị, đã khẳng định “thời bấy giờ, một nửa Giao chỉ ở phía Bắc (đất Việt Thường cũ) bị sát nhập vào nội địa (tức Văn Lang), và một nửa Việt Thường ở phía Nam bị lẫn vào Chiêm Thành”
. Trên cùng một quan điểm như vậy, học giả Phạm Văn Sơn trong “Việt sử tân biên” cho rằng tên “bộ Việt Thường” trong số 15 bộ của Văn Lang là một địa danh hồi cố để tưởng nhớ một quốc gia hùng mạnh đã tan rã chứ không phủ kín hoàn toàn là đơn vị hành chính Việt Thường Thị trước đó. Ông viết: “...sử chép nước Văn Lang có 15 bộ... trong đó có bộ Văn Lang, Giao Chỉ,
 Việt Thường là thế nào? phải chăng vì nhớ nguồn gốc của mình xưa kia nên dân gian giữ các tên đó để đặt quốc hiệu hay đặt tên cho các bộ”
. Các tác giả Phan Duy Kha, Lã Duy Lan, Đinh Công Vĩ trong sách “Nhìn lại lịch sử” cho rằng “các vua Hùng đã thu nạp phần đất phía Bắc của bộ tộc này vào lãnh thổ quốc gia Văn Lang. Ở phía Nam, đất đai của Việt Thường Thị được sáp nhập vào quốc gia Lâm Ấp (sau này là Hoàn Vương, Chiêm Thành). Vì vậy, ngôn ngữ, phong tục của Bắc KBC (Khu Bốn cũ) và Nam KBC có khác nhau do quá trình sinh sống ở hai “đất nước” khác nhau trong một thời gian dài. Giới hạn của hai khu vực này là đèo Ngang ở phía Nam Hà Tĩnh”
. 

Những luận thuyết trên đây cho thấy khi nhà nước Văn Lang ra đời và sau đó là sự tiếp nối của nhà nước Âu Lạc thì vùng đất Quảng Bình xưa có sự quản lý xen kẽ của các nhà nước tối cổ phía Bắc, phía Nam đối với cộng đồng dân cư ở vùng đồng bằng, ven biển và hạ lưu các con sông, còn cư dân trong vùng núi và vùng trước núi thì vẫn tồn tại theo chế độ tự quản bộ lạc. 

Hệ thống quản lý nhà nước Văn Lang và Âu Lạc thực hiện theo hệ thống chính quyền 3 cấp, trong đó đứng đầu nhà nước là các vua Hùng. Dưới các vua hình là các Lạc hầu quản lý các xứ (các bộ) và các Lạc tướng quản lý hệ thống làng xã. Theo G. Maspéro thì “mỗi lạc tướng coi vài làng xóm, thuộc quyền Lạc hầu là chủ một vùng đất đai rộng bằng một tỉnh hay một huyện ngày nay. Cũng có khi một lạc hầu đem chia bớt gia tài cho các con cháu và phong cho chúng làm Lạc tướng”
.
Đó là thể chế cơ bản của nhà nước Văn Lang và sau đó là sự kế thừa của Âu Lạc. Tuy nhiên thể chế này chỉ thực hiện có nề nếp ở vùng đất trung tâm của nhà nước Văn Lang. Tuy các Lạc hầu, Lạc tướng là người trực tiếp thực hiện việc cai trị dân nhưng đôi khi quyền lực ở những vùng xa kinh thành như vùng đất Nam Hoành Sơn (đất Quảng Bình xưa) lại thuộc về các tù trưởng giàu mạnh. Các tù trưởng này vốn là những người thừa kế quyền lực dòng họ từ khi cộng đồng còn tồn tại theo chế độ bộ lạc nên vẫn còn bảo lưu quyền lực tinh thần của huyết thống. Trải qua quá trình phát triển kinh tế, xã hội, sự phân hóa giàu nghèo, các tù trưởng có quyền thế đã giàu lên nhanh chóng và trở thành có thế lực cả về chính trị và kinh tế mà các Lạc hầu và Lạc tướng không thể coi thường được. Vì thế các Lạc hầu, Lạc tướng phải đứng về phía các tù trưởng quyền thế để cai quản nhân dân và chia sẻ quyền lợi. Theo học giả Phạm Văn Sơn thì quyền lực đó còn bảo lưu lâu dài và trở thành quyền lực của “Quan Lang” ở miền núi phía Bắc sau này.

Thư tịch cũ chưa phản ánh rõ hệ thống quyền lực của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc đã có những biện pháp gì để quản lý những vùng biên viễn, nhưng với những điều kiện tự nhiên xa xôi và khắc nghiệt, trong hoàn cảnh của thời sơ sử thì nhà nước Văn Lang không có cách nào khác là phải dựa vào chế độ tù trưởng bộ lạc như ở các vùng xa xôi, hẻo lánh ở miền Bắc. Tuy nhiên, sự cách trở địa hình chỉ là một trong những yếu tố khách quan cản trở vai trò quản lý của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc đối với vùng đất Quảng Bình xưa. Khó khăn chính cho nhà nước Văn Lang - Âu Lạc bấy giờ là sự trỗi dậy của các tù trưởng để giành quyền tự trị và để đối phó với sự tranh chấp lân bang thường xuyên xảy ra ở vùng biên viễn. Vì thế cơ cấu chính quyền trên vùng đất Quảng Bình thời Văn Lang và Âu Lạc vẫn là quyền lực tù trưởng theo dòng tộc. Hệ thống này một phần phục tùng quyền lực quốc gia nhưng vẫn luôn giữ vị thế độc lập của xứ biên viễn, bởi đây là địa bàn bản địa, vùng biên của những quốc gia phát triển luôn tiềm ẩn những sức mạnh tiềm tàng, đúng như Arnold J. Toynbee đã nhận định là  vùng “có sinh lực mạnh mẽ”
.
2.3. Quảng Bình trong buổi đầu bị phong kiến phương Bắc đô hộ - Phong trào đấu tranh chống ách thống trị của các đế chế Tần, Hán
Trong khi ở phía Nam, nhà nước Văn Lang dưới thời các vua Hùng đang mở rộng dần cương vực vào vùng đất miền Trung để xây dựng nhà nước đầu tiên của người Việt  thì ở phía Bắc, sau khi thay thế nhà Chu (周朝) thống lĩnh Trung Nguyên, nhà Tần (秦朝) trở thành một quốc gia phong kiến hùng mạnh ở phương Bắc. Việc thống nhất Trung Quốc năm 221 trước công nguyên dưới thời Tần Thuỷ Hoàng (秦始皇) đã đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc Trung Quốc. Sau khi thống nhất Trung Quốc, vua tôi nhà Tần nuôi tham vọng bành trướng thế lực để mở rộng cương vực và đã nhiều lần đem quân xâm lấn các tiểu quốc phía Nam. Năm 214, quân Tần đã chiếm được một số đất đai của các dân tộc ở phía Nam sông Trường Giang, lập các quận Mâm Trung (Phúc Kiến), Nam Hải (Quảng Đông) Quế Lâm (Quảng Tây), Tượng (tây Quảng Tây, nam Quý Châu). Sau nhiều cuộc chiến tranh với Bách Việt (百越), nhà Tần từ Trung Nguyên (中原) đã mở rộng biên giới tới nơi vốn là thuộc quốc của nhà Chu trước đây (về phía Nam đến Quảng Châu và tới Quảng Tây), từ đó hình thành nhà nước Trung Quốc. Bình ổn xong vùng đất Bách Việt, nhà Tần tiếp tục tấn công vào vùng đất của các bộ lạc Văn Lang, một vùng mà Trung Quốc chỉ chiếm được tạm thời. Từ địa bàn Bách Việt cũ, một số quân đồn trú của nhà Tần đã đem quân đánh chiếm một số bộ tộc Tây Âu nằm ở vùng biên viễn phía Bắc của Văn Lang. Do lực lượng quân sự của Văn Lang  và kế sau đó là Âu lạc còn yếu, các bộ tộc này lại ở nơi biên viễn nên nhân dân ở đây đã bỏ trốn vào rừng, tổ chức thành nhóm nhỏ để kháng chiến lâu dài chống lại quân Tần. 

Năm 214, trước công nguyên, quân Tần tiếp tục thúc quân về phía Nam, tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô chống lại nhà nước Âu Lạc. Theo sách Hoài Nam tử (淮南子), 50 vạn quân Tần chia làm 5 đạo, trong đó đạo quân thứ nhất và đạo thứ hai tiến sâu về địa bàn của người Tây Âu, hay Âu Việt. Quân Tần dưới sự chỉ huy của Đồ Thư (荼書) theo sông Tả Giang và sông Kỳ Cùng tiến vào vùng đất của người Âu Việt. Để tránh thế mạnh của quân Tần, người Việt lại tiếp tục rút vào rừng sâu, cùng nhau chống địch. Thục Phán trở thành một thủ lĩnh mới của cư dân Tây Âu đứng lên chống Tần. Người Việt đánh tập kích bất ngờ và dùng cung nỏ chống lại quân Tần, làm tổn thất nhiều binh lính của Đồ Thư.

 Cuộc chiến kéo dài 10 năm, trong đó người Tây Âu và Âu Việt đụng độ quân Tần trong khoảng 6 năm (từ năm 214 TCN). Các tộc người Đông Việt (东越), Mân Việt (闽越), Nam Việt (南越)… đã bị chinh phục nhưng người Lạc Việt và Tây Âu đã  kiên cường tổ chức kháng chiến gây cho địch nhiều tổn thất. Liên tiếp trong 3 năm đầu (218-215 TCN), quân Tần vừa phải đào kênh, vừa phải đối phó với sự đánh trả khá mạnh của người Âu Việt. Trong 3 năm đó quân Tần liên tục phải tác chiến, “không cởi giáp dãn nỏ”. Quân Tần do Đồ Thư làm tổng chỉ huy, đã ồ ạt tiến quân đánh chiếm các bộ tộc Tây Âu.
Những năm sau đó, quân Tần tổ chức tấn công không hiệu quả, dần dần mất nguồn tiếp tế, thiếu thốn lương thực, quân số phần bị tiêu hao trong chiến trận, phần ốm đau bệnh tật, muốn tiến hay lui đều bị người Việt bủa vây đánh úp. Bước Nam tiến của nhà Tần bị chặn lại sau thiệt hại nặng trong cuộc đụng độ này cùng cái chết của chủ tướng Đồ Thư.

Sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Âu Lạc, nhà Tần ngưng chiến với các nước láng giếng và rơi vào một cuộc khủng hoảng triều chính sâu sắc. Năm 210 trước công nguyên, một viên quan của nhà Tần là Triệu Đà (赵佗) đã ly khai nhà Tần để thành lập giang sơn riêng là nước Nam Việt. Ở phía Nam, gần như cùng thời điểm đó, sau cuộc chiến chống Tần thắng lợi, thủ lĩnh người Việt là Thục Phán đã thay thế Hùng Vương và thành lập nước Âu Lạc vào khoảng năm 258 trước công nguyên
. 

Bốn năm sau, khi đế chế nhà Tần sụp đổ, Lưu Bang (劉邦) diệt Tây Sở (西楚) thống nhất thiên hạ, lập ra nhà Hán. Nhà Hán phải lo xây dựng vương triều, đối phó với các chư hầu mới và nạn Hung Nô phía Bắc quấy nhiễu, không nghĩ tới việc thôn tính Nam Việt và Âu Lạc. Vì vậy, toàn bộ đất đai nhà Tần mới mở ở phương Nam lọt vào tay Triệu Đà, nhà Hán tiếp quản Trung Nguyên, không thôn tính được Nam Việt mà coi Nam Việt như chư hầu. 
Từ đây, lịch sử các quốc gia phương Nam chịu sự tác động mạnh mẽ của hai biến động lớn nhất sau cuộc chiến Việt - Tần là sự hình thành nước Nam Việt của Triệu Đà và sự lớn mạnh nhanh chóng của nhà Hán. Trước thanh thế mạnh mẽ của nhà Tây Hán ở Trung Nguyên, Triệu Đà dần dần quy phục triều đình Hán và trở thành chư hầu đắc lực của nhà Hán trong cuộc chinh chiến xâm lấn phương Nam. 

Trên địa bàn phía Nam, vào đầu thế kỉ thứ III trước công nguyên, nhà nước Âu Lạc ra đời, kế thừa và phát triển những thành tựu kinh tế - xã hội từ thời kỳ Văn Lang và bắt đầu mở mang cương vực, thống nhất lãnh thổ. Lần đầu tiên nhà nước Âu Lạc hình thành được liên minh chặt chẽ giữa 2 tộc người Lạc Việt và Tây Âu để thành lập một nhà nước thống nhất. Theo học giả Đào Duy Anh thì “đây là nhà nước đầu tiên  của chúng ta bắt đầu được xây dựng với hai thành phần chủng tộc Âu và Lạc, sinh tụ trên cả dải đất miền Bắc nước Việt Nam từ Hoành Sơn cho đến miền Nam tỉnh Quảng Tây”
. Âu Lạc có hệ thống hành chính từ cấp nhà nước Trung ương đến tận đơn vị hành chính cơ sở là các công xã nông thôn (kẻ, chiềng, chạ). Đây là nhà nước đầu tiên mở rộng liên minh dân tộc nhằm tạo thanh thế đối trọng, sẵn sàng đối phó với nguy cơ xâm lược từ các quốc gia phong kiến phương Bắc. Mặc dù nước Âu Lạc tồn tại không lâu, chỉ trong khoảng thời gian từ năm 257 đến năm 207 trước công nguyên nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể, cả trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và trong lĩnh vực quân sự
. 

Về đời sống vật chất, cư dân Âu Lạc đã đạt được những tiến bộ trong sản xuất lương thực. Nhiều di vật tìm được trong các di chỉ khảo cổ đã cho thấy cư dân Âu Lạc không chỉ sản xuất được các loại lúa tẻ để đảm bảo lương thực hàng ngày mà còn sản xuất cả lúa nếp để phục vụ cho các lễ hội, đình đám. Đây là nguồn lực quan trọng đảm bảo cho cư dân Âu Lạc vừa có đủ lương thực cung cấp đời sống hàng ngày, vừa có phần dự trữ và cung cấp cho thường trực của cho nhà nước trong trường hợp có họa xâm lăng. Ngoài ra, nhà nước Âu Lạc còn tạo điều kiện mở mang ngành nghề, khuyến khích phát triển các nghề đánh cá, nghề thủ công để sản xuất vật dụng tiêu dùng trong đời sống, cải thiện đời sống tinh thần cho cộng đồng. 

Để xây dựng một nhà nước thống nhất hùng mạnh, nhà nước Âu Lạc đã quy tụ các bộ lạc cùng sống trên một phạm vi đất đai để thống nhất lãnh thổ chung. Đây chính là cơ sở quan trọng để hình thành thế chiến lược làng - nước trong kháng chiến chống ngoại xâm sau này. 

Đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, nhà nước Âu Lạc đã có những bước tiến dài so với nhà nước Văn Lang. Các bằng chứng khảo cổ học đã cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử, nhà nước Âu Lạc đã xây dựng được đội quân thường trực, được trang bị các loại vũ khí được coi là tiến bộ lúc bấy giờ như máy bắn đá, cung tên đồng, nỏ tre, nỏ bắn tên đồng... Hàng vạn mũi tên đồng khai quật được tại di tích thành Cổ Loa đã chứng minh điều đó. Lực lượng quân sự thường trực của Âu Lạc không chỉ có quân bộ mà có cả quân thủy, được huấn luyện kỹ càng, sử dụng vũ khí thành thạo và luôn luôn thường trực đối phó với nạn xâm chiếm của lân bang. Sau khi thành lập nước Âu Lạc, An Dương Vương đã lấy Cổ Loa làm kinh đô và xây dựng ở đó một tòa thành với thành cao, hào sâu, có nhiều ụ, nhiều lũy chắc chắn làm nơi quan sát và tác chiến của binh lính. Thành được xây kiên cố 3 vòng thành theo hình con ốc nên gọi là Loa Thành
. 

Triệu Đà sau khi lập nước Nam Việt, đã nhiều lần phát động cuộc chiến tranh xâm lược Âu Lạc. Một lần nữa, nhân dân Âu Lạc đứng lên tổ chức kháng chiến chống xâm lược của các quốc gia phương Bắc. Tuy nhiên, khác với cuộc kháng chiến chống Tần trước đây, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhà Triệu (赵朝), nhà nước Âu Lạc đã có một quân đội hùng mạnh, được huấn luyện kỹ càng, giỏi võ thuật, thành thạo sử dụng vũ khí. Đặc biệt, người Âu Lạc đã chế được cung nỏ, có bí quyết kỹ thuật, có khả năng sát thương cao, lại có hệ thống bố phòng chặt chẽ nên quân Triệu không những không thâm nhập vào được kinh đô Âu Việt mà còn bị nhân dân các địa phương tổ chức tập kích, đánh chặn nên tổn thất rất nặng nề.

Triệu Đà biết không thể thắng được Âu Lạc về quân sự đã xin cầu hoà với An Dương Vương, tính kế lâu dài. Triệu Đà (赵佗) cho con là Trọng Thuỷ (仲始) cầu hôn với con gái của An Dương Vương là Mỵ Châu, và ở rể tại nước Âu Lạc
. Chính trong thời gian đó Trọng Thuỷ lợi dụng lòng tin của đức vua và công chúa, đã khám phá được cách chế nỏ và phá nỏ, một loại vũ khí lợi hại của người Âu Lạc đồng thời do thám tình hình, khám phá bí mật cách bố phòng của An Dương Vương rồi về nước báo cho Triệu Đà đem quân tiến đánh. Nước Âu Lạc mất vào tay Triệu Đà vào khoảng năm 179 trước công nguyên
. 

Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt, chia làm hai quận là Giao Chỉ (Bắc Bộ) và Cửu Chân (Bắc Trung Bộ), vùng đất Quảng Bình ngày nay thuộc phía Nam quận Cửu Chân. 

Thất bại của nhà nước Âu Lạc đã làm cho xu thế phát triển của lịch sử dân tộc chuyển hướng. Từ một quốc gia độc lập, có quá trình hình thành và trao truyền nhiều thế hệ với nền văn hóa có nền tảng vững chắc, phát triển liên tục từ thời tiền sử và sơ sử, Âu Lạc đã bị sụp đổ hoàn toàn, mở đầu thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử dân tộc - thời kỳ Bắc thuộc.

 Sau khi mất nước vào tay nhà Triệu, nhân dân hai quận Giao Chỉ (交趾) và Cửu Chân (九真) phải chịu sự thống trị hà khắc của triều đại phong kiến Nam Việt. Triệu Đà cử quan lại từ phía Bắc xuống cai trị, đưa quân lính xuống đóng đồn hòng đè bẹp ý chí quật cường của nhân dân. Triệu Đà cho kiểm kê hộ khẩu ở hai quân Giao Chỉ và Cửu Chân để bắt phu, bắt lính và bóc lột thuế khoá
.
Mặc dù không nằm trong quận Cửu Chân nhưng địa bàn phía Nam quận Cửu Chân (đất Quảng Bình xưa) thường xuyên bị quân lính nhà Triệu quấy nhiễu, cướp bóc. Mỗi lần thâm nhập vào vùng đất phía Nam Hoành Sơn, các điền sứ (quan trấn nhậm) và tả tướng (chỉ huy binh lính) của nhà Triệu lại bắt những người đứng đầu các bộ tộc hay làng xã vùng Nam Hoành Sơn phải cống nộp sản vật, bắt các trai đinh sung vào binh lính để thực hiện các nhiệm vụ cai quản theo chính sách “dùng người Di trị người Di”
. Nhiều làng mạc bị chúng đốt phá phải lùi sâu vào phía trong Hoành Sơn tổ chức các lực lượng phòng vệ để đánh trả, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân khi bị chúng xâm nhập.

Trong lúc nhà Nam Việt vừa phải đối phó với những biến động trong nội bộ triều chính, vừa phải đem quân quản lý vùng đất Âu Lạc mới chiếm được thì phía Bắc, thế lực nhà Hán càng ngày càng hùng mạnh và tiếp tục nuôi tham vọng mở rộng bờ cõi về phía Nam
. Chưa thỏa mãn với sự lệ thuộc của nhà Nam Việt, năm Canh Ngọ (111 trước công nguyên), triều đình nhà Tây Hán (西漢) đưa quân xuống đánh chiếm Nam Việt. Sau một thời gian chống cự, triều đình Triệu chịu thất bại, nước Nam Việt bị tiêu diệt, đất đai Âu Lạc chuyển sang tay nhà Tây Hán. Từ đó nhân dân Âu Lạc chịu sự thống trị của triều đình phong kiến nhà Tây Hán.
Sau khi chiếm được Nam Việt, nhà Tây Hán thực hiện chế độ hành chính theo mô hình chính quận, huyện theo như chính quốc,(
) cải đất Nam Việt thành lập bộ Giao Chỉ gồm 9 quận, trong đó địa bàn của Âu Lạc trước đây được chia làm 3 quận là Giao Chỉ (交趾 - Bắc Bộ), Cửu Chân (九真 - Bắc Trung Bộ đến Hoành Sơn) và Nhật Nam (日南 - phía Nam Hoành Sơn của Bắc Trung Bộ)
. Theo sự phân chia đơn vị hành chính thời nhà Hán thì vùng đất Quảng Bình thuộc quận Nhật Nam
.

Học giả Đào Duy Anh đã dẫn nhiều sử liệu, trong đó có “Tiền Hán thư” (前漢書), “Hậu Hán thư” (後漢書),“Cựu Đường thư”(舊唐書), “Thủy kinh chú”(水经注) và các các học giả phương Tây như Aurousseau,
 Pelliot... để xác định “Năm Nguyên Đỉnh thứ 6, Hán Vũ đế đặt quận Nhật Nam, quận trị là Tây Quyển”
.
Theo học giả Đào Duy Anh thì “cực giới miền Bắc của quận Nhật Nam là Hoành Sơn, lại theo lệ của nhà nước Hán, thường đặt các quận trị và huyện trị ở trên các sông lớn cho tiện việc giao thông,... vị trí của của các huyện trị đại khái như sau: Tây Quyển (西捲) ở trên sông Gianh, Tỷ Ảnh (phần lớn sách viết là Tỷ Cảnh - 比景) ở trên sông Nhật Lệ...”
. Về sau, theo ghi chép trong sách “Tấn thư” (晋書) thì “năm Thái Khang thứ 10 (289), nhà Tấn trích đất của huyện Tây Quyển mà đặt huyện Thọ Linh (Hiện nay vùng Thọ Linh thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình nằm bên sông Gianh), như thế là nhà Tấn đã chiếm lại được đất Tây Quyển”
. 
 Bộ máy cai trị của nhà Tây Hán ở Âu Lạc gồm một viên quan Thái thú đứng đầu mỗi quận trông coi việc phu phen tạp dịch, thuế khóa, cống nộp và một viên Đô uý chỉ huy lực lượng quân sự để quản lý, kìm kẹp nhân dân. Đối với vùng đất chiếm được của Âu Lạc trước đây triều đình nhà Tây Hán thực hiện chính sách bóc lột chủ yếu là bóc lột theo hình thức lao động khổ sai kiểu chế độ nô lệ, song song với hình thức phát canh, thu tô, cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, sừng tê giác, đồi mồi, ngọc châu, vàng bạc... Chúng chiếm đất lập trang trại, nắm độc quyền sản xuất và mua bán muối, sắt, những sản phẩm quý hiếm lúc bấy giờ. Để dễ bề thống trị và bóc lột, nhà Tây Hán còn thực hiện chính sách đồng hoá, âm mưu thôn tính nước ta về lâu dài. Nhà Tây Hán đưa người Hán bao gồm cả những người lao động, người nghèo, người tha phương và tội nhân từ phía Bắc xuống định cư để đồng hoá về mặt chủng tộc. Song song với việc tổ chức di dân xen cư, chúng bắt nhân dân ta tuân theo lễ giáo phong kiến Hán, từ nghi lễ chốn đình trung đến các sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Chúng mở một số trường học nhằm đào tạo những quan lại tay sai đắc lực cho chính quyền đô hộ, tuyển mộ quan lại và binh lính theo các tiêu chuẩn của quân độ nhà Tây Hán, truyền bá tư tưởng, đạo đức phong kiến phương Bắc hòng xoá bỏ nền văn hoá Văn Lang - Âu Lạc đã hình thành từ ngày khai quốc.

Ở Nhật Nam, do địa bàn ở xa và hiểm trở, nhà Tây Hán kết hợp giữa bộ máy cai quản người Hán với hệ thống tay sai lấy từ người bản địa để dễ bề quản lý. Ở các huyện Tây Quyển (lưu vực sông Gianh) và Tỷ Cảnh (lưu vực sông Nhật Lệ) nhà Hán vẫn duy trì hình thức quản lý của nhà Triệu trước đây, “dùng người Việt trị người Việt”
. Các viên thủ lĩnh bộ lạc từ thời trước và Lạc tướng từ thời Âu Lạc bị khống chế buộc làm tay sai cho nhà Hán, được bổ chức Huyện lệnh, bên cạnh Huyện lệnh là bộ máy tay sai của nhà Tây Hán, có sự giám sát của một nhân viên chấp sự trong hệ thống cai quản của nhà Tây Hán. Mỗi viên Huyện lệnh được cấp một ấn đồng thể hiện quyền uy hành chính của địa phương. Nhà Tây Hán đã thi hành chính sách thâm độc đối với người dân vùng Nhật Nam bằng cách sử dụng các biện pháp quản lý và bóc lột thông qua hệ thống người Việt tại chỗ là chủ yếu, tránh những động chạm với người bản địa chốn biên viễn.
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